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[bookmark: loai_1]ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

NGHỊ QUYẾT
[bookmark: loai_1_name]Hỗ trợ Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA ………., KỲ HỌP THỨ ……..

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 109/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc hỗ trợ đối với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Xét Tờ trình số…/TTr-UBND ngày   tháng   năm 2023 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;
QUYẾT NGHỊ:
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định hỗ trợ Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


[bookmark: dieu_1_name]2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: _GoBack]a) Cá nhân được Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Bắc Giang đề nghị và được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, hiện còn sống (sau đây gọi tắt là Nghệ nhân).
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ Nghệ nhân.
Điều 2. Nội dung hỗ trợ
1. Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng đối với Nghệ nhân nhân dân.
2. Hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/tháng đối với Nghệ nhân ưu tú.
3. Khi Nghệ nhân chết thì cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức mai táng được hỗ trợ chi phí mai táng với mức hỗ trợ 7.000.000 đồng. Trường hợp Nghệ nhân thuộc đối tượng hưởng chế độ mai táng phí được quy định ở những văn bản Nhà nước khác nhau thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.
4. Ngoài mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này, các đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 được hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quy định tạm dừng, thôi hưởng hỗ trợ hằng tháng
1. Tạm dừng hỗ trợ hằng tháng đối với Nghệ nhân trong các trường hợp sau: Phải chấp hành án phạt tù; bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
2. Thôi hưởng hỗ trợ hằng tháng đối với Nghệ nhân trong các trường hợp sau: Bị thu hồi, hủy bỏ Quyết định phong tặng hoặc bị tước danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú; chết; bị tòa án tuyên bố mất tích; định cư ở nước ngoài; Nghệ nhân có đơn tự nguyện thôi hưởng hỗ trợ hằng tháng.
3. Tái hưởng hỗ trợ hằng tháng đối với Nghệ nhân trong các trường hợp sau: Chấp hành xong án phạt tù; hết thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Điều 4. Nguồn kinh phí
1. Nguồn kinh phí thực hiện được cân đối từ ngân sách cấp huyện.
2. Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”, trước tháng 8 hằng năm, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện chi trả đảm bảo chế độ theo quy định tại Điều 2.
[bookmark: dieu_2]Điều 5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
1. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ hằng tháng đối với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú vào đầu niên độ ngân sách Nhà nước; quyết định hỗ trợ mai táng phí (khi phát sinh), giao đơn vị được phân bổ dự toán (phòng chuyên môn cấp huyện hoặc UBND cấp xã) tổ chức chi trả.
2. Đối với trường hợp tạm dừng hoặc thôi hưởng hỗ trợ hằng tháng: Chủ tịch UBND cấp xã nơi có Nghệ nhân đang hưởng hỗ trợ hằng tháng có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tạm dừng hoặc thôi hưởng hỗ trợ hằng tháng đối với Nghệ nhân. Trên cơ sở văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định tạm dừng hoặc thôi hưởng hỗ trợ hằng tháng.
3. Đối với trường hợp tái hưởng hỗ trợ hằng tháng: Chủ tịch UBND cấp xã nơi có Nghệ nhân thuộc đối tượng được quy định tại khoản 3 Điều 3 có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tái hưởng hỗ trợ hằng tháng đối với Nghệ nhân. Trên cơ sở văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định tái hưởng hỗ trợ hằng tháng.
4. Đối với hỗ trợ mai táng phí:
a) Thành phần hồ sơ
Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng (Mẫu số 01a, 01b)
Bản sao có chứng thực Giấy chứng tử của Nghệ nhân.
b) Trình tự, thủ tục
Cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức mai táng cho Nghệ nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện nơi Nghệ nhân hưởng hỗ trợ hằng tháng.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ chi phí mai táng. 
c) Số lượng: 01 bộ
d) Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Điều 6. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
Trường hợp văn bản được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng các văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Trong trường hợp cụ thể, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bắc Giang khoá……, kỳ họp thứ…. thông qua ngày…tháng…năm 2023 và có hiệu lực từ ngày…tháng…năm./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Bộ: VHTT&DL; Nội vụ; Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT Tỉnh ủy, HĐND; UBND tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy; các Ban Đảng TU;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh:
+ LĐ Văn phòng;
+ Cổng thông tin “Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Giang”;
+ Trung tâm Thông tin, VP UBND tỉnh;
+ Lưu: VT, TH.
	CHỦ TỊCH




Lê Thị Thu Hồng
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Phụ lục
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số …/2023/NQ-HĐND ngày …/…/2023 của HĐND tỉnh Bắc Giang)
Mẫu số 01a
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG
(Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức trực tiếp tổ chức mai táng)

Kính gửi: Ủy ban nhân dânhuyện/thành phố…………………………

1. Tên cơ quan, tổ chức:..........................................................................................
2. Địa chỉ liên hệ:....................................................................................................
3. Họ và tên người đại diện cơ quan, tổ chức:……………………………………
Chức vụ……………………………………………..
Đã đứng ra tổ chức mai táng cho ông/bà……………………….., được phong tặng danh hiệu……………………. theo Quyết định số ………… ngày .... tháng .... năm …… của Chủ tịch nước.
Kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng tử số ……. quyển số ……. ngày …. tháng ….. năm .... do UBND xã/phường/thị trấn............. cấp./.

	………. ngày … tháng … năm 20....
Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm theo và xác nhận thông tin cá nhân nêu trên của ông bà………………………………………
là đúng.
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	………., ngày … tháng … năm 20....
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 01b
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[bookmark: loai_8_name]TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG
(Áp dụng đối với cá nhân trực tiếp tổ chức mai táng)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/thành phố…………………………

1. Họ và tên (viết chữ in hoa):..................................... 2. Giới tính (nam, nữ):.............
2. Ngày, tháng, năm sinh: ……/………/……….
3. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................
.................................................................................................................................
4. Quan hệ với người đã mất:.............................................................................
Đã đứng ra tổ chức mai táng cho ông/bà……………………….., được phong tặng danh hiệu……………………. theo Quyết định số ………… ngày .... tháng .... năm …… của Chủ tịch nước.
Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời khai trên. Đề nghị quý Ủy ban hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định.
Kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng tử số ……. quyển số ……. ngày …. tháng …... năm ........ do UBND xã/phường/thị trấn............. cấp./.
	………. ngày … tháng … năm 20....
Xác nhận của xã/phường/thị trấn ……………. Việc ông / bà (1)…………………… đã đứng ra tổ chức lễ tang cho ông / bà ……………………….. là đúng.
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	………., ngày … tháng … năm 20....
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[bookmark: loai_5_name]
GIẤY ĐỀ NGHỊ THÔI HƯỞNG HỖ TRỢ HẰNG THÁNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …………………..
1. Họ và tên (viết chữ in hoa):..................................... 2. Giới tính (nam, nữ):.............
3. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/…….
4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................
5. Quyết định phong tặng danh hiệu …………………………. số …….  /QĐ-CTN ngày…………tháng………..năm………….của Chủ tịch nước. Hiện đang hưởng trợ cấp sinh hoạt hằng tháng theo Quyết định số…./QĐ-UBND ngày…..tháng….năm……. của UBND…….
Nay, tôi tự nguyện thôi hưởng hỗ trợ hằng tháng nêu trên.
Đề nghị Ủy ban nhân dân ………………………………. giải quyết./.
	
	………., ngày … tháng … năm 20....
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)



